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TÒA ÁN NHÂN DÂN 
QUẬN BẮC TỪ LIÊM 
THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: 35/2023/QĐST-DS Bắc Từ Liêm, ngày 31 tháng 5 năm 2023 
  

QUYẾT ĐỊNH 
SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

V/v Yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự 
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BẮC TỪ LIÊM 

 Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 
 Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Bà Nguyễn Thùy Chi 
 Thư ký phiên họp: Bà Nguyễn Thị Khánh Linh – Thư ký Tòa án nhân dân 
quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. 
 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm tham gia phiên họp: 
Bà Nguyễn Thị Huyên - Kiểm sát viên. 
 Ngày 31 tháng 5 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Bắc Từ Liêm mở 
phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số: 90/2022/TLST-
VDS về việc “Yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự” theo Quyết 
định mở phiên họp sơ thẩm giải quyết việc dân sự số 05/2023/QĐST-DS ngày 
22 tháng 5 năm 2023, gồm những người tham gia tố tụng sau đây: 

1. Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Ông Nguyễn Hữu B, sinh năm 1956; 
Nơi ĐKHKTT và cư trú: TDP A, phường B, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội (Có 
mặt) 

Đối với: + Bà Nguyễn Thị L, sinh năm 1950 
              + Bà Nguyễn Thị Hồng V, sinh năm 1973 
Cùng địa chỉ: TDP A, phường B, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. 
2. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà Nguyễn Thị L, sinh năm 1953; 

Địa chỉ: TDP A, phường B, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội (Có mặt). 
 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 
Tại đơn Yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự đề ngày 

30/10/2022 của ông Nguyễn Hữu B và lời khai tại Tòa án của bà Nguyễn Thị L trình 
bày: Bố chúng tôi là ông là Nguyễn Hữu T (mất năm 2010) và mẹ là bà Nguyễn Thị 
P (mất năm 2011) lấy nhau sinh ra 4 người con là: Nguyễn Thị L sinh năm 1950; 
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Nguyễn Thị L sinh năm 1953; Nguyễn Hữu B sinh năm 1956; Nguyễn Hữu Đ sinh 
năm 1962 (bị bệnh tâm thần phân liệt). Năm 1972, bà Nguyễn Thị L kết hôn với ông 
Nguyễn Ngọc Q và đến năm 1973 sinh được cháu Nguyễn Thị Hồng V. Khi cháu V 
được 2 (hai) tuổi thì bà L bị trầm cảm, phát bệnh mất trí nhớ, biểu hiện: hay đi lung 
tung, nhặt rác bẩn và bốc phân trâu, bò, chó quanh làng, hay gào khóc một mình nhất 
là về đêm khiến hàng xóm mất ngủ nên ông Q đã chán chường ruồng bỏ, không quan 
tâm, chửi bới, đánh đuổi vợ con, vì thương xót con và cháu gái nên bố mẹ và gia 
đình chúng tôi đã đến đón chị L và cháu V về bên nhà gia đình tôi nuôi dưỡng chăm 
sóc. Bố mẹ chúng tôi tuổi cao sức yếu và lần lượt mất nên ông B là người chịu trách 
nhiệm gánh vác thay bố mẹ nuôi dưỡng chăm sóc hai mẹ con chị L, cháu V nhiều 
năm qua. Đến năm 1995, do chịu nhiều áp lực về tinh thần giữa quan hệ bạn bè, xã 
hội, làng xóm, họ hàng và đặc biệt là thiếu thốn tình cảm từ người cha, còn mẹ thì 
lại bị phát bệnh nên Nguyễn Thị Hồng V đã phát bệnh trầm cảm sau đó chuyển sang 
bị Tâm thần phân liệt. Bệnh thể hiện ở những hành vi hàng ngày như: Không nhận 
diện được ai, hay cười, nói, khóc lóc vô cớ. Tháng 04 năm 1997 đã được Sở Lao 
động Thương Binh và Xã Hội – Thành phố Hà Nội ra Quyết định cho cháu V vào 
nuôi dưỡng tại: Khu điều dưỡng tâm thần Hà Nội, tại xã Thuỵ An huyện Ba Vì, đến 
nay bệnh tình V không thuyên giảm. Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho và 
thuận lợi trong việc thực hiện các giao dịch dân sự đề nghị Tòa án nhân dân quận 
Bắc Từ Liêm tuyên bố bà Nguyễn Thị L và chị Nguyễn Thị Hồng V là người mất 
năng lực hành vi dân sự. 

Trong quá trình giải quyết, theo Trích lục khai tử ngày 26/4/2023 bà Nguyễn 
Thị L mất ngày 23/4/2023 nên Tòa án nhân dân quận Bắc Từ Liêm đình chỉ giải 
quyết yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự đối với bà Nguyễn 
Thị L. 

Tại phiên họp ông Nguyễn Hữu B vẫn giữ nguyên yêu cầu Tòa án ra thông báo 
tuyên bố người mất năng lực hành vi dân sự với chị Nguyễn Thị Hồng V. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm tham gia phiên họp phát 
biểu quan điểm: Quá trình giải quyết vụ việc Thẩm phán và các đương sự chấp hành 
đúng các quy định của luật tố tụng dân sự. Căn cứ Điều 22, khoản 3 Điều 54 Bộ luật 
dân sự; Điều 27, Điều 367, 378 Bộ luật tố tụng dân sự; Điều 4, Điều 12 pháp lệnh 
án phí, lệ phí Tòa án; Nghị quyết 326 ngày 30/12/2016: Đề nghị Tòa án chấp nhận 
đơn yêu cầu tuyên bố người mất năng lực hành vi dân sự của ông Nguyễn Hữu B 
đối với chị Nguyễn Thị Hồng V.  

 
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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 Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 
thẩm tra tại phiên họp; ý kiến của các đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại phiên 
họp, Tòa án nhân dân quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội nhận định: 

[1]. Ông Nguyễn Hữu T (đã mất) và mẹ là bà Nguyễn Thị P (đã mất) xây dựng 
gia đình với nhau sinh ra 4 người con là: Nguyễn Thị L sinh năm 1950; Nguyễn Thị 
L, sinh năm 1953; Nguyễn Hữu B, sinh năm 1956; Nguyễn Hữu Đ, sinh năm 1962 
(bị bệnh tâm thần phân liệt). Năm 1972, bà Nguyễn Thị L kết hôn với ông Nguyễn 
Ngọc Q và đến năm 1973 sinh được cháu Nguyễn Thị Hồng V. Năm 1975, bà L bị 
trầm cảm, phát bệnh mất trí nhớ dẫn đến tâm thần. Năm 1991, ông Q mất (Theo Giấy 
chứng tử ngày 15/5/1991). Năm 1995, cháu Nguyễn Thị Hồng V phát bệnh trầm 
cảm sau đó chuyển sang bị Tâm thần phân liệt. Hiện đang điều trị bệnh tại Khu điều 
dưỡng tâm thần Hà Nội, tại xã Thuỵ An huyện Ba Vì đến nay bệnh tình V không 
thuyên giảm. Hàng xóm cũng như chính quyền địa phương nơi cư trú của bà L, chị 
V đều xác nhận bà L, chị V là người mất năng lực hành vi dân sự. Bà Nguyễn Thị L 
và cháu Nguyễn Hồng V có nơi đăng ký thường trú tại TDP A, phường B, quận Bắc 
Từ Liêm, TP. Hà Nội nên yêu cầu của ông Nguyễn Hữu B thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Toà án nhân dân quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội theo khoản 1 Điều 
27 Bộ luật tố tụng dân sự. 

[2]. Quá trình thụ lý giải quyết vụ án, ông Nguyễn Hữu B đã có đơn đề nghị 
giám định tâm thần đối với bà Nguyễn Thị L và chị Nguyễn Thị Hồng V. Ngày 
17/01/2023 Tòa án nhân dân quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội đã ra Quyết định 
trưng cầu giám định số 02/2023/QĐ-TA đối với bà Nguyễn Thị L và Quyết định 
trưng cầu giám định số 03/2023/QĐ-TA đối với chị Nguyễn Thị Hồng V. Tuy nhiên, 
trong quá trình giải quyết ngày 23/4/2023 bà Nguyễn Thị L mất nên Tòa án nhân 
dân quận Bắc Từ Liêm đình chỉ giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực 
hành vi dân sự đối với bà Nguyễn Thị L. 

Tại Kết luận giám định sức khỏe tâm thần số: 103/KLGĐ ngày 18/5/2023 của 
Viện pháp y tâm thần trung ương kết luận: Tại thời điểm giám định, đối tượng 
Nguyễn Thị Hồng V bị bệnh tâm thần phân liệt thể di chứng. Theo phân loại bệnh 
Quốc tế lần thứ 10 năm 1992 bệnh có mã số F20.5. Đối tượng mất khả năng nhận 
thức và điều khiển hành vi. 

Vì các lẽ trên, 
QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ: Khoản 1 Điều 22, Điều 47, 48, khoản 3 Điều 54 của Bộ luật dân sự; 
Điều 27, Điều 372; Điều 367, Điều 378 Bộ luật tố tụng dân sự; Điều 12 Nghị quyết 
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số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, 
nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; 

1. Chấp nhận đơn yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự của 
ông Nguyễn Hữu B đối với chị Nguyễn Thị Hồng V: Tuyên bố chị Nguyễn Thị Hồng 
V là người mất năng lực hành vi dân sự. 

Đình chỉ giải quyết yêu cầu tuyên bố bà nguyễn Thị L là người mất năng lực 
hành vi dân sự do bà Nguyễn Thị L đã chết. 

2. Lệ phí giải quyết việc dân sự phải nộp: Ông Nguyễn Hữu B không phải chịu 
lệ phí giải quyết việc dân sự do thuộc trường hợp được miễn nộp tiền tạm ứng lệ phí 
dân sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật. 

3. Đương sự có mặt, Viện kiểm sát cùng cấp có quyền kháng cáo, kháng nghị 
quyết định giải quyết việc dân sự trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ra quyết định.  

Nơi nhận: 
- VKSND quận Bắc Từ Liêm 
- Chi cục THADS Bắc Từ Liêm;  
- Người yêu cầu, người có quyền lợi,  
nghĩa vụ liên quan; 
- Lưu HS, VP. 

TM. HỘI ĐỒNG GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP  

 
 
 
 

Nguyễn Thùy Chi 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

QUẬN BẮC TỪ LIÊM  

THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

--------- 

Số 90 /TBTA 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------------- 

 Bắc Từ Liêm , ngày 12 tháng 12 năm 2022 

 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỤ LÝ VIỆC DÂN SỰ 

                               

           Kính gửi :  -Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm; 

                             - Bà Nguyễn Thị Luật ; 

Địa chỉ: Tổ dân phố Hoàng Liên 3, phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội. 

Ngày 12 tháng 12 năm 2022, Toà án nhân dân quận Bắc Từ Liêm, thành phố 

Hà Nội đã thụ lý vụ việc  số 90/2022/TLST- VDS về  việc “Yêu cầu tuyên bố một 

người mất năng lực hành vi dân sự.” 

Người yêu cầu: Ông Nguyễn Hữu Bình  sinh năm 1956. Địa chỉ: Tổ dân phố 

Hoàng Liên 3, phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 

          Người bị yêu cầu: Bà Nguyễn Thị Lệ sinh năm 1950 và chị Nguyễn Thị Hồng 

Vân sinh năm 1973. HKTT : Tổ dân phố Hoàng Liên 3, phường Liên Mạc, quận Bắc 

Từ Liêm, TP Hà Nội. 

           Người có quyền lợi và  nghĩa vụ liên quan : Bà Nguyễn Thị Luật  
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Địa chỉ: Tổ dân phố Hoàng Liên 3, phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội 

            Những vấn đề cụ thể người yêu cầu yêu cầu Toà giải quyết: Yêu cầu tuyên 

bố  bà Nguyễn Thị Lệ và chị Nguyễn Thị Hồng Vân mất năng lực hành vi dân sự. 

            Kèm theo đơn yêu cầu, người yêu cầu  nộp những tài liệu chứng cứ sau: 

 Sơ yếu lý lịch bản chính; Chứng minh thư nhân dân, trích lục kết hôn, giấy 

khai sinh, QĐ của giám đốc sở lao động thương binh và xã hội, Tóm tắt hồ sơ 

bệnh án ( tất cả Bản sao). 

     Căn cứ vào Điều 365 - Bộ luật tố tụng dân sự, Toà án nhân dân quận Bắc Từ 

Liêm thông báo cho Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc từ Liêm, các đương sự  được 

biết. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo này, người được thông 

báo phải nộp cho Tòa án văn bản ghi ý kiến của mình đối với yêu cầu của người 

khởi kiện và các tài liệu, chứng cứ kèm theo (nếu có). Hết thời hạn này mà người 

được thông báo không có ý kiến gì đối với các yêu cầu của người  yêu cầu, thì Tòa 

án căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ để giải quyết vụ án theo quy định 

của pháp luật 

                                                     TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN BẮC TỪ LIÊM 
                                   

                                                                     Thẩm phán 
Nơi nhận:  

- Đương sự 
- Lưu HS 

 
                      Nguyễn Thùy Chi                                       
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 
QUẬN BẮC TỪ LIÊM  
THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

 
Số: 05/QĐMPH. 

       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bắc Từ Liêm, ngày  20 tháng 03  năm 2017. 
 

QUYẾT ĐỊNH  
MỞ PHIÊN HỌP GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN BẮC TỪ LIÊM 
  
 Căn cứ vào hồ sơ việc dân sự đã thụ lý số 04/VDS ngày 15 tháng 02 năm 2017 

Căn cứ vào khoản 2 Điều 366,377 Bộ luật Tố tụng dân sự;  
 

QUYẾT ĐỊNH 
 

1/ Mở phiên họp giải quyết việc dân sự vào hồi 8 giờ 30 ngày 31 tháng 03 
năm 2017 việc tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự.  
          2/ Những người tiến hành phiên họp:  
 - Thẩm phán-Chủ tọa phiên họp: Bà Nguyễn Thùy Chi. 
 - Thư ký phiên họp: Bà Phạm Thị Thanh Phương. 
 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân:…………………………………………... 

3/ Người yêu cầu: Bà Nguyễn Kim Dung, sinh năm 1964.                  

 Nơi ĐKHKTT: Tổ dân phố Trù 3, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc từ Liêm, TP 
Hà Nội. 

          Người bị yêu cầu: Ông Nguyễn Văn Thông, sinh năm 1964 

 Nơi ĐKHKTT: Tổ dân phố Trù 3, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc từ Liêm, TP 
Hà Nội. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Chị Nguyễn Thu Thủy, sinh năm 1986. 



8 
 

Nơi ĐKHKTT: Tổ dân phố Trù 3, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc từ Liêm, TP 
Hà Nội. 
                                                              TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BẮC TỪ LIÊM 

    Thẩm phán 
 
  
 
 
                                                                                 Nguyễn Thùy Chi 
  

Nơi nhận: 
 

    - VKSND quận Bắc Từ Liêm; 
    - Những người yêu cầu. 
 


